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   1.1 
Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, 

thẩm định) 

Tờ gấp đã hoàn 

thành 
1.500 1.000 500  

1.2 
Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, 

biên tập, thẩm định) 

Tình huống đã 

hoàn thành 
  450 300 150  

1.3 
Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên 

tập, thẩm định) 

Câu chuyện đã 

hoàn thành 
2.250 1.400 850  

1.4 
Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, 

thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) 

Tiểu phẩm đã 

hoàn thành 
7.500 4.500 3.000  
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  2.1 Xây dựng đề cương      

 Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương 1.200  720 480  

 Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát 
Đề cương hoàn 

chỉnh 
2.000 1.200 800  

 2.2 Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

 Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch 
Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch 
3.000 1.800 1.200  

 Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến Báo cáo  500  300  200  

  2.3 Tổ chức họp, tọa đàm góp ý 

 Chủ trì Người/buổi 200 120 80  

 Thành viên dự Người/buổi 100 60 40  

  2.4 Ý kiến tư vấn chuyên gia Văn bản 500 300 200  

  2.5 Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

 Chủ tịch hội đồng Người/buổi 200 120 80  

 Thành viên Hội đồng, thư ký Người/buổi 150 90 60  

 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100 60 40  

 Nhận xét, phản biện của Hội đồng Bài viết 300 180 120  

 Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng Bài viết 200 120 80  

  2.6 

Lấy ý kiến thẩm định Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch (đối với trường hợp không thành lập Hội 

đồng xét duyệt) 

Bài viết 500 300 200  

  2.7 
Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch 
Văn bản 500 300 200  

  3 C   xây           y   ì        ạ  Câ   ạ                  ó          .  

  3.1 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham 

gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật: 50.000 

đồng/người/ngày (không quá 1 ngày) 

Theo quy định tại điểm a Khoản 12 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 
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  3.2 

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc 

bộ pháp luật, nhóm nòng cốt: 20.000 

đồng/người/buổi 

Theo quy định tại điểm b Khoản 12 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

 

   4 
C             báo cáo       k   ề   ạ                       ụ                                      

                   . 
 

   4.1 

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của địa 

phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã):75.000 

đồng/báo cáo 

Theo quy định tại điểm a Khoản 14 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

 

   4.2 Viết báo cáo 

  Báo cáo tổng hợp, trình báo cáo UBND tỉnh Báo cáo 4.500   

Chỉ áp 

dụng đối 

cấp tỉnh 

 
Báo cáo định kỳ hàng năm của các Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
Báo cáo 3000 1800 1200  

 Báo cáo chuyên đề Báo cáo 3000 1800 1200  

 Báo cáo đột xuất Báo cáo 1000 600 400  

    II.     dung,     chi         H        c                                            .  

    1 C                            .      

1.1 

Chi biên soạn đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi, bồi dưỡng thành viên Ban Tổ chức, các ban, 

tiểu ban, hội đồng và một số nội dung chi khác để 

phục vụ tổ chức cuộc thi 

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

nội dung, mưc chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

 

   1.2 
Chi tổ chức cuộc thi, hội thi viết, thi sân khấu, thi 

trên internet 
     

  Thuê dẫn chương trình Người/ngày 2.500 2.000 1.500  

 Thuê hội trường và các thiết bị phục vụ cuộc thi Ngày 12.000 10.000 8.000  
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sân khấu 

 Thuê văn nghệ, diễn viên Người/ngày                   450  

 
Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin 

học hoá (đối với cuộc thi qua mạng điện tử): 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-

CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của 

pháp luật có liên quan; Thông tư số 18/2021/TT-

BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động báo in, báo điện tử; Thông tư số 

42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản, các định mức kinh tế 

- kỹ thuật, đơn giá được cơ quan có thẩm quyền ban 

hành và các chế độ, định mức chi tiêu quy định hiện 

hành của cơ quan Nhà nước. 

 

  1.3 Chi giải thưởng      

 G      ấ       

 Tập thể  15.000 11.000 9.000  

 Cá nhân  9.000 5.000 3.000  

 G      ì      

 Tập thể  10.500 6.500 4.500  

 Cá nhân   4.500 3.000 2.000  

 G            

 Tập thể  7.500 5.500 3.500  

 Cá nhân  3.000 2.000 1.000  

 G    k  y   k í        
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 Tập thể  4.500 3.000 2.000  

 Cá nhân  1.500 1.000 5.00  

 G      ụ k     7.500   5.00      3.00  

   2 
C                 ọ            ạ             

               ủ   ấ  xã. 

Nội dung và mức chi chủ trì và các thành viên tham 

dự thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 4 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12 2016 của 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 

06/7 /2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 

28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật). 

 

N      III.     dung,                                            .  

   1 Cá  k                                  .  

1.1 

Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc hòa giải 

(đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, 

việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc 
Theo quy định tại điểm a Khoản 17 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

 

1.2 
Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 

Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc 
 

   2 

Hỗ   ợ       í y                   ữ     ụ   ồ      k ỏe          ă       ấ    ặ        ú       ớ  

hò                    ạ        k               ạ                        (     ồ       ườ    ợ      

                  ạ   ượ        ữ    ồ   ưỡ      ă   ó    ướ  k       ). 

 

2.1 Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế Thanh toán theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế  
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thì việc thanh toán chi phí y tế cho cứu chữa, phục 

hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút 

đối với người bị tai nạn được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm y tế 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

2.2 

Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm 

y tế ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí y tế cho 

việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị 

mất hoặc giảm sút bằng mức hưởng chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm 

y tế 

Thanh toán theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 

của Luật Bảo hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung năm 

2014) 

 

   3 

Hỗ   ợ                      ấ    ặ           ú  

     ớ                        ạ          ờ       

      ữ     ụ   ồ      k ỏe          ă      

 ấ    ặ        ú . 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/7/2013 của Bộ 

Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, 

mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động 

chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe. 

 

   4 

Hỗ   ợ       í                ườ              

                    ặ       ạ    ặ   ủ        

       ạ   ề  í    ạ         k               ạ  

                     : 05        ư         . 

Theo quy định tại điểm d Khoản 17 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

 

   5 

C    ỗ   ợ   ạ                   ủ              

(chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, 

nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa 

giải): 150.000  ồ  /           /     . 

Theo quy định tại điểm đ Khoản 17 Điều 3 Thông tư 

56/2023/TT-BTC ngày  18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

 

 

 

 




